
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :17-04-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 17.28000:01 HAIAN VIEW Hoàng ViệtP/S TS31 NHVIET NAM

 90 2.99801:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Hoàng Việt TS3P/S2 NHVIET NAM

 141 9.56602:00 SITC OSAKA Hoàng ViệtP/S TS43 NHHONG 
KONG

 172 21.97904:00 MSC SIJING Nguyễn Như Hán TS4P/S4 NHLiberia

 115 6.25105:00 MORNING 
VINAFCO

Nguyễn Như HánP/S TS2B5 NHVIET NAM

 172 17.76908:00 ORNELLA Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 TS3P/S6 NHPORTUGA
L

 90 2.99808:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Bùi Hữu HiếuP/S TS37 H3VIET NAM

 84 2.23808:30 BRP GABRIELA 
SILANG

Lê Văn Hòa Phạm Tú MinhP/S TS2A8 H3PHILIPPIN
ES

 53 39809:30 YONG XING FA Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh TS2AP/S9 H3BELIZE

 112 5.18416:00 LONG PHU 10 Phan Văn VinhP/S Phao Mỹ 
Khê

10 NHVIET NAM

 172 21.97920:00 MSC SIJING Trần CơP/S TS411 NHLiberia

 195 27.02521:00 EVER OBEY Trần Cơ TS4P/S12 NHPANAMA

 172 17.76922:00 ORNELLA Hoàng ViệtP/S TS313 NHPORTUGA
L

 172 17.11923:00 SITC MACAO Hoàng Việt TS3P/S14 NHHONG 
KONG

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 90 2.99811:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Phạm Quang 
Huy

 Bến số 1 
Chân Mây

P/S15 H3VIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 145 9.41309:00 HAIAN PARK Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S16 H1VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 100 3.16601:30 PTS HAI PHONG 
02

Lê Trần Khánh Hiệp J3P/S17 H3VIET NAM

 103 3.62604:00 ROYAL 36 Huỳnh Tấn ThiệnP/S J418 NHVIET NAM

 90 1.92605:00 ATLANTIC OCEAN 
01

Huỳnh Tấn Thiện J4P/S19 NHVIET NAM

 245 57.67207:30 PVT MERCURY Đỗ Văn Lợi Phao 
SPM

P/S20 NHVIET NAM

 117 8.69612:30 GLORY 
FORWARDER

Nguyễn Hồng MinhP/S Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

21 NHSingapore

 112 5.19913:30 LONG PHÚ 16 Nguyễn Hồng MinhP/S J222 NHVIET NAM

 147 12.10018:00 HPS-02 Huỳnh Tấn Thiện Bến 7 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

P/S23 NHVIET NAM



 87 2.39620:00 JIN DONG 9 Huỳnh Tấn ThiệnP/S Hòa Phát 
6

24 NHSAO TOME 
& 

PRINCIPE
 142 9.52421:00 MERWEDEGRAC

HT
Huỳnh Tấn Thiện Hòa Phát 

4
P/S25 NHNETHERL

ANDS
 147 12.10022:00 HPS-01 Phan Minh CảnhP/S Hòa Phát 

5
26 NHVIET NAM

 100 3.16622:00 PTS HAI PHONG 
02

Lê Trần Khánh HiệpP/S J327 H3VIET NAM

 90 1.92623:00 ATLANTIC OCEAN 
01

Lê Trần Khánh HiệpP/S J428 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 17 tháng 4 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


